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DỊCH Từ NGUYÊN BÁN TIẾNG TRUNG QUỐC :

Nhà xuất bản x&y dựng chịu trách nhiệm xuất bản, phổt 
hành và giữ bản quyển; khững được in, são chụp cuổn sácn 
này dưới bất kỳ hình thức nào.



LÒI GIÓI THIỆU

Dã vù sẽ có nhiều câu hỏi nảy sinh trong quá trình thiết 
kế  và thi công nhà cao lâng. Thế giói nói chung và Trung 
Quốc nói riềng, những công trình cao tầng không ngừng mọc 
lên ngày càng nhiều, càng cao và đẹp hơn. Nó không ngừng 
được nghiền cứu và hoàn thiện để phục vụ tốt nhất cho 
con người.

ỏ  nước ta, thiết k ế  và thi công nhà cao tầng vẫn còn là 
vấn đề mới mẻ. Nhầm giúp các nhà thiết kế, thi công Ngành 
Xây dựng có lài liệu cụ thể, kịp thòi và thiết thực giải quyết 
những vướng mắc trong quá trình thiết k ế  và thi công kết cấu 
nhà cao tầng. Nhà Xuất bản Xây dựng cho xuất bản cuốn 
"Hỏi -  Đáp thiết k ế  và thi công kết cấu nhà cao tằng''.

Theo nguyên bản cuốn sách có 238 câu hỏi và trà lòi về 
thiết k ế  và thi công kết cấu nhà cao tầng. Các câu hỏi đều 
là những vấn đề mói và khó mà những nhà xây dựng thường 
gặp trong thực tiễn xây dựng nhà cao tầng ỏ Trung Quốc. Nội 
dung bao gồm : Các khái niệm chung về thiết k ế  kết cấu nhà 
cao tầng, chọn và bố trí kết cấu ; tải trọng và tác động cùa 
động đ ấ t; tính toán nội lực và chuyển vị, kết cấu khung, kết 
cấu khung -  vách cứng, kết cấu vách cứng, kết cấu vách cứng 
trên khung, kết cấu dạng Ống, kết cấu móng ; quản lý và 
phương pháp thi công. Tính thực dụng của cuốn sách rất lốn 
lại đơn giản dễ hiểu nên rất phù hợp cho việc tham khảo,
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nghiên cứu cho các nhà khoa học, kỹ sư lliiếl k ể  và thi công 
Ngành Xây dựng.

ỏ  lập 1 này, chúng tỏi xin giỏi thiệu 176 câu hỏi vù trà lời 
về những gì có liền quan đến thiết k ế  kết cấu nhà cao lâng, 
những vấn đề vướng mắc trong thi công xin dược giới thiệu 
trong tập II. Các nội dung ở phần phụ lục dược thu thập 
trong các Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành cùa Trung Quốc 
nhằm giải thích rõ thêm cho nội dung cuốn sácli. Phun thuật 
ngữ dựa theo Tiêu chuẩn về thuật ngử xây dựng của Trung 
Quốc dề cập dến một số thuật ngữ chưa quen dùng â niíớc 
ta nhằm giúp ngưòì dọc cố thề /liêu thông qua mội ngôn ngữ 
khác (Anh ngữ).

Sách được dịcli lân (lầu, vì vậy chắc chắn sẽ không tránh 
khỏi những khiếm khuyết, chúng tôi mong Iiliận dược nliiều 
ý kiến đóng góp, phê bình của bạn dọc dê bổ sung cho lần 
xuất bản sau được lốt hơn.

NHÀ XUẤT BẨN XÂY DựNG
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LÒí NÓI ĐAU

Máy năm gần đây, nhà cao tầng ở Trung Quốc phát triển 
mạnh, số tầng và chiều cao ngày càng lớn hơn, hình dáng 
ngày càng phức tạp và luôn xuất hiện các dạng kết cấu mới ; 
mặt khác, không chi trong các thành phố lớn mà cả trong 
các thành phố vừa và nhỏ, nhà cao tầng cũng được xây dựng. 
Trong thiết kế và thi công nhà cao tầng, các cán bộ kỹ thuật 
gặp rất nhiều vấn đề mới, những vấn đề này tương đối cụ 
thể mà trong các sách nói chung khó tìm được những câu 
trả lời rõ ràng, do vậy tác giả cuốn sách này thường nhận 
được thư từ các địa phương gửi tới và tiếp đón các cán bộ 
kỹ thuật tới thăm, thảo luận và giải quyết những vấn đề công 
trình cụ thể này.

Xét đến rất nhiều vấn đề có tính chung và giống nhau, 
nếu dùng hình thức câu hỏi và trả lời để biên soạn thành 
một cuốn sách để giúp cho bạn đồng nghiệp chuyên thiết kế 
và thi công kết cấu nhà cao tầng tham khảo thì tin rằng sẽ 
giúp ích cho mọi người.

Phàn công trong việc biên soạn cuốn sách này : phần
1,5,6,7,8,9,10 do Lý Quốc Thắng viết, phần 2,3,4 do Triệu 
Tây An viết, phần 11 do Đái Chấn Quốc và Lý Quốc 
Cường viết.
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\  1 một phần nội dung là giải đáp các vấn đề mà do các 
thư từ và người đến trao đổi để xuất, một phần nội dung là 
tổng kết trong thực tế công tác,cho nên không toàn diện và 
đi sâu, vì vậy có thể còn có chỗ chưa thỏa đáng. Hy vọng,bạn 
đọc cho ý kiến quý báu, để cùng thảo luận sâu thêm.

TÁC GIẤ
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LỜI TỰA

Theo lịch sử Trung Quốc, sự phát triển nhà cao tầng có quan 
hệ mật thiết với sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển của kinh tế kỹ 
thuật là đặc trưng thòi đại của xây dựng thành thị.

Thòi cồ đại, công trình cao tầng chủ yếu là đền, miếu, lầu, tháp. 
Nó không chi có ý nghĩa lịch sứ lâu đòi, mà còn có nhiều điểm độc 
đáo về nghệ thuật tạo hình kiến trúc và cấu tạo kiến trúc, do đó 
mà nối tiếng lâu dài trên thế giới, v í dụ : Tung Nhạc ỏ huyện Đăng 
Phong, tinh Hà Nam xây dựng vào năm 523 (tháp xây gạch 15 tầng, 
cao 40m) ; Tháp Liệu địch cùa huyện Định tính Hà Bắc xây dựng 
vào năm 1055 là tháp xây gạch cao nhất, cố nhất còn tồn tại ỏ 
Trung Quốc (11 tần g ,cao  84m) ; Tháp bằng gỗ ỏ huyện ứ ng tính 
Son Tây xây vào năm 1056 (cao 67m ), ngoài ra còn có tháp Đại 
Nhạn ỏ Tây An, tháp Báo Ân ỏ Nam Kinh... không thể kể hết.

Trưóc giải phóng, Trung Quốc là nưỏc nứa phong kiến nửa thuộc 
địa, kinh tế kỹ thuật lạc hậu, nhà cao tầng rất ít, nói chung đều 
dựa vào đầu tư nước ngoài, v í dụ : khách sạn cẩm  Giang Thượng 
Hải, lầu Sa Tích, lầu Bách Lảo Hội, khách sạn Quốc tế ...

Sau giải phóng, do sự phát triển không ngừng cùa nền kinh tế 
quốc dân, tù nhửng năm 50, nhà cao tầng dần dần được xây dựng 
ò khắp noi như khu nhà ò cao tầng ỏ Tiền Tam Môn Bắc Kinh (cao  
14 tầng), khu nhà ỏ cao tầng ỏ Tào Khê bắc lộ và Lục Gỉa Trạch, 
ThtiỢng Hải (cao  16 và 13 tầng) ; khách sạn Bạch Vân Quảng Châu 
(33 tầng) ...

Vào những năm 80, cùng vói việc thực hiện chính sách cải cách, 
mò cửa, sự nâng cao trình độ kỹ thuật công nông nghiệp, tiến bộ
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khoa học ký thuật và đòi sống nhân dân, nhà cao tầng được xây 
dựng ngày càng nhiều cho đến năm 1984, nhà cao tầng (tù 8 tầng 
trò lên) ỏ Trung Quốc đả có hàng nghìn ngôi nhà và không ngửng 
phát triển theo hướng các cao ốc hiện đại, các loại kết cấu mỏi, 
thiết kế mỏi ngày càng nhiều. Hiện nay, Trung Quốc đâ xây dựng 
được lầu Trung tâm giao dịch quốc tế Thẩm Quyến vói kết cấu ống  
lồng cao 160m (53 tầng), vói chiều cao lỏn hơn lOOm còn có lầu 
Thông tin điện thoại Thượng Hải, khách sạn Á châu Thẩm Quyến, 
khách sạn Bạch Vân và Hoa Viên ỏ Quảng Châu. Thiết bị trong nhà, 
ngoài hệ thống cảnh báo khói, nhiệt độ.các họng cấp nưỏc chửa 
cháy, còn lắp đặt rộng rải các hệ thống dập cháy cố định điều 
khiển tự động, có lợi cho việc nâng cao độ an toàn cho nhà, làm  
cho nhà cao tầng Trung Quốc tiến tói và tiếp cận vói trình độ hàng 
đầu của thế giói.

Cùng vỏi sự phát triển cúa sự nghiệp xây dựng nhà cao tầng, 
các thầy giáo cùa trưòng đại học Đồng Tế đã tiến hành công việc 
nghiên cứu và giảng dạy về nhà cao tầng, bổ sung các chưong 
trình chuyên môn về nhà cao tầng, viết các loại giáo trình phục vụ 
cho các khóa nghiên cứu sinh và sinh viên, mó nhiêu lốp huấn 
luyện cho các cán bộ thiết kê kỹ thuật ỏ các đon vị, đổng thòi củng 
tiến hành công tác nghiên cứu khoa học và thiết kế để đáp ứng 
yêu cầu phát triển trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Việc 
xuất bàn các giáo trình, kết quả nghiên cứu khoa học và tổng kết 
kinh nghiệm của trường Đại học Đồng Tế, cùa một số đon vị thiết 
kế có kinh nghiệm đã tạo thành "Tủ sách thiết kế nhà cao tầng" 
có nội dung tương đối hoàn thiện, được xuất bàn xong vào đầu 
năm 1993. Tủ sách này bao gồm : Phương pháp thiết kế thực dụng 
kết cấu nhà cao tầng, nguyên lý thiết kế kết cấu nhà cao tầng, nền 
móng nhà cao tầng, chống gió và chống động đất nhà cao tầng, 
kết cấu thép nhà cao tầng, điều hòa nhiệt độ nhà cao tầng, cấp  
thoát nước nhà cao tầng, thang máy nhà cao tầng, phòng cháy 
nhà cao tầng, hòi đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng. 
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đặc biệt chú ý đưa vào các 
nội dung kết cấu mỏi, quy phạm mỏi, công nghệ mới và vật liệu 
mỏi để thể hiện những đặc trưng của thòi đại. Chúng tôi mong muốn
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bộ sách này phục vụ các thầy giáo, nhũng ngưòi làm công tác 
nghiên cứu thiết kế và cán bộ ký thuật công trinh, như một giọt 
niíóc trong dòng chảy cùa sự nghiệp phát triển nghiên cứu khoa 
học nhà cao tầng.

Do còn ít kinh nghiệm và trinh độ có hạn, khó tránh đuợc sai 
sót trong quá trình xuất bán. Rất mong độc giá phê bình, góp ý.
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